
PHỤ LỤC 1 

Danh mục tóm tắt Tài sản theo các yêu cầu định giá 

(Kèm theo Văn bản số 305/CV-HDĐG ngày 18/7/2023 của Hội đồng định giá tố tụng hình sự) 

 

STT Yêu cầu của Cơ quan 

CSĐT, Công an tỉnh 

Quyết định thành lập 

Hội đồng định giá 

Tóm tắt danh mục Tài sản cần thẩm định giá Thời 

điểm 

định giá 

Thông số kỹ 

thuật 

1 09/YC-CSĐT-PC03 ngày 

23/6/2023 

264/QĐ-HĐĐG ngày 

06/7/2023 

1. Máy photo-in-quét đen trắng TASKalfa321 2i 

2. Máy tính xách tay Travelmate P215-52 

3. Âm ly đa năng di động MS200W/P-ONE 

4. Máy tính để bàn G543.7E371T0 

5. Máy tính để bàn i582.8E371T0 

12/2019 Chi tiết theo 

hồ sơ đính 

kèm 

2 10/YC-CSĐT-PC03 ngày 

23/6/2023 

265/QĐ-HĐĐG ngày 

06/7/2023 

1. Máy tính xách tay (loại 1) Acer TravelMate P249-M 

(Pentium 4405U) 

2. Máy chiếu đa năng tích hợp tính năng tương tác HPEC 

HC-3356XLI 

3. Màn chiếu treo tường H-PEC WS70L 

4. Vật tư treo máy chiếu và màn chiếu 

5. Loa vi tính Microlab M108 2.1 

6. Phần mềm KIDSMART 

7. Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam (loại 1) FPT 

ELEAD T186D 

8. Âm ly đa năng di động H-PEC MA-318 

9/2017 Chi tiết theo 

hồ sơ đính 

kèm 

3 11/YC-CSĐT-PC03 ngày 

23/6/2023 

266/QĐ-HĐĐG ngày 

06/7/2023 

1. Máy tính xách tay Acer One 14 Z2-485 

2. Âm ly đa năng di động H-PEC MA-318 

3. Loa Microlab M108 2.1 

9/2018 Chi tiết theo 

hồ sơ đính 

kèm 
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4. Đài Cassette DVD H-PEC CSD-8615R 

4 12/YC-CSĐT-PC03 ngày 

23/6/2023 

267/QĐ-HĐĐG ngày 

06/7/2023 

1. Máy tính xách tay Acer TravelMate P249-M 

2. Máy chiếu đa năng tích hợp tính năng tương tác HPEC 

HC-3356XLI  

3. Màn chiếu treo tường  H-PEC WS70L 

4. Vật tư treo máy chiếu và màn chiếu 

5. Loa vi tính Microlab M108 2.1 

6. Phần mềm Kidsmart 

3/2018 Chi tiết theo 

hồ sơ đính 

kèm 

5 13/YC-CSĐT-PC03 ngày 

23/6/2023 

268/QĐ-HĐĐG ngày 

06/7/2023 

1. Máy chiếu đa năng tích hợp bảng tương tác thông minh 

HPEC HC-388EXI 

2. Màn chiếu treo tường H-PEC WS70L 

3. Vật tư treo máy chiếu và màn chiếu 

12/2018 Chi tiết theo 

hồ sơ đính 

kèm 

6 14/YC-CSĐT-PC03 ngày 

23/6/2023 

269/QĐ-HĐĐG ngày 

06/7/2023 

1. Máy chiếu đa năng tích hợp bảng tương tác thông minh 

HPEC HC-388EXI 

2. Màn chiếu treo tường H-PEC WS70L 

3. Vật tư treo máy chiếu và màn chiếu 

3/2018 Chi tiết theo 

hồ sơ đính 

kèm 

7 15/YC-CSĐT-PC03 ngày 

23/6/2023 

270/QĐ-HĐĐG ngày 

06/7/2023 

1. Máy tính xách tay Acer TravelMate P249-G3-M 

2. Máy chiếu đa năng tích hợp tính năng tương tác HPEC 

HC-388EXI 

3. Màn chiếu treo tường  HPEC WS70L 

4. Vật tư treo máy chiếu và màn chiếu 

5. Âm ly đa năng di động HPEC MA-318 

10/2019 Chi tiết theo 

hồ sơ đính 

kèm 
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